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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục học liệu điện tử dùng trong nhà trường   

Năm học 2024 - 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II 

 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Quy định ứng dụng CNTT trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng; 

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 Quy định về quản lý và tổ chức 

dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Công văn số 4324/BGDĐT-CNTT ngày 14/8/2024 của Bộ GDĐT về việc hướng 

dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT, CĐS và thống kê giáo dục năm học 2024 - 2025;  

Căn cứ Công văn số 3571/SGDĐT-VP ngày 08/12/2023 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi 

số của các cơ sở giáo dục theo Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT; 

Công văn số 2976/SGDĐT-GDPT ngày 17/9/2024 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số và thống kê giáo dục năm học 2024-2025;  

Nghị quyết số 02/NQ/TU  ngày 27/8/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị 

xã Đông Triều về phát triển khoa học công nghệ đến năm 2025 và định hướng 

đến năm 2030; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND thị xã 

Đông Triều thực hiện Chuyển đổi số toàn diện thị xã Đông Triều đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030;  

Kế hoạch 205/KH-UBND ngày 09/8/2022 về triển khai Chiến lược quốc gia 

phát triển kinh tế số và xã hội số thị xã Đông Triều giai đoạn 2022 - 2025;  

Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 18/03/2024 của UBND thị xã Đông Triều 

về thực hiện chuyển đổi số thị xã Đông Triều năm 2024;  

Kế hoạch số 1644/KH-PGD&ĐT ngày 19/4/2023 của Phòng GD&ĐT thị xã 

Đông Triều về thực hiện chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023;  

Công văn số 1644/KH-PGDĐT ngày 19/09/2024 của phòng GD&ĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và 

thống kê giáo dục năm học 2024-2025; 

Thực hiện kế hoạch số 455/KH-THCSMKII ngày 23/09/2024 của nhà trường 

về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

năm học 2024-2025; 



Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn học liệu điện tử dùng trong nhà 

trường năm học 2024-2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục 95 học liệu điện tử dùng trong tháng 01, năm 

học 2024 – 2025 của trường THCS Mạo Khê II. 

                            (có danh mục kèm theo) 

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trách nhiệm nghiên cứu 

tài liệu, học liệu điện tử sử dụng tài liệu theo đúng nội dung môn học, chương 

trình Giáo dục phổ thông theo đúng quy định. 

Điều 3. Các ông (bà) Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các bộ phận 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để t/h); 

- Phòng GD&ĐT (để b/c); 

- Lưu: VT./. 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

Trần Thị Ánh Tuyết 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ DÙNG TRONG NHÀ TRƯỜNG  

Năm học 2024 - 2025 
 (Kèm theo Quyết định số 10/QĐ-THCSMKII ngày 03/01/2025 của Hiệu trưởng trường THCS Mạo Khê II) 

 

TT Môn Tiết Tên bài Loại file Đường link 

1 
Toán 6 

(LV1) 
56 

Lop6_toan6_chung4_thuthatochucphantichvaxulydulieu 
OLM https://olm.vn/chu-de/bieu-dien-du-lieu-1169121/ 

2 
Toán 6 

(LV1) 59 Lop6_toan6_chung4_bieudocotkep 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/ve-bieu-do-cot-kep-1183375/ 

3 
Toán 6 

(LV2) 
18 

Lop6_toan6_chung6_diemuongthang 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/diem-thuoc-va-khong-thuoc-duong-

thang-1020146/  

4 
Toán 6 

(LV1) 
19 

Lop6_toan6_chung6_diemuongthang 
OLM https://olm.vn/chu-de/ba-diem-thang-hang-1020145/ 

5 
Toán 7 

(LV1) 
50 

Lop7_toan7_chuong5_canhdieu_thuthapphanloaivabieud

iendulieu_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/thu-thap-phan-loai-va-bieu-dien-

du-lieu-2146255352/ 

6 
Toán 7 

(LV1) 
50 

Lop7_toan7_chuong5_canhdieu_thuthapphanloaivabieud

iendulieu_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/mo-ta-va-bieu-dien-du-lieu-tren-

cac-bang-va-bieu-do-2164075760 

7 
Toán 7 

(LV2) 22 

Lop7_toan7_chuong7_canhdieu_quanhegiuagocvaanhdo

idienbatdangthctamgiac_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/quan-he-giua-goc-va-canh-doi-

dien-trong-tam-giac-2153722464 

8 
Toán 7 

(LV2) 23 

Lop7_toan7_chuong7_canhdieu_quanhegiuagocvaanhdo

idienbatdangthctamgiac_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/bat-dang-thuc-tam-giac-

2153723973/ 

9 
Toán 7 

(LV2) 
24 

Lop7_toan7_chuong7_canhdieu_haitamgiacbangnhau 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/hai-tam-giac-bang-nhau-

2153720151/ 

10 
Toán 7 

(LV2) 
25 

Lop7_toan7_chuong7_canhdieu_truonghopbangnhauthu

nhatcuatamgiaccanhcanhcanh 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/truong-hop-bang-nhau-thu-nhat-

cua-tam-giac-canh-canh-canh-2133233946/ 

11 
Toán 8 

(LV1) 
52 

Lop8_toan8_chuong6_canhdieu_thuthapvaphanloaidulie

u_thcsmaokhe2_dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/thu-thap-du-lieu-thong-ke-

2305579740/  

12 
Toán 8 

(LV2) 
25 

Lop8_toan8_chuong8_canhdieu_dinhliThales_thcsmaok

he2_dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/doan-thang-ti-le-2295174982/ 

13 
Toán 8 

(LV1) 
54 

Lop8_toan8_chuong6_canhdieu_thuthapvaphanloaidulie

u_thcsmaokhe2_dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/tinh-hop-li-cua-du-lieu-

2305581461 

https://olm.vn/chu-de/hinh-co-tam-doi-xung-987403
https://olm.vn/chu-de/hinh-co-tam-doi-xung-987403
https://www.youtube.com/watch?v=lTGBN7SrtgU
https://olm.vn/chu-de/khoi-luong-rieng-2191612297
https://olm.vn/chu-de/khoi-luong-rieng-2191612297
https://olm.vn/chu-de/dau-hieu-nhan-biet-theo-canh-2219994335/
https://olm.vn/chu-de/dau-hieu-nhan-biet-theo-canh-2219994335/
https://olm.vn/chu-de/bai-4-hinh-binh-hanh-2219986681


14 
Toán 8 

(LV1) 
56 

Lop8_toan8_chuong6_canhdieu_motavabieudiendulieutr

encacbang,bieudo_thcsmaokhe2_dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/lua-chon-dang-bieu-do-de-bieu-

dien-du-lieu-2305588291 

15 
Toán 8 

(LV2) 
27 

Lop8_toan8_chuong8_canhdieu_dinhliThales_thcsmaok

he2_dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/dinh-li-thales-trong-tam-giac-

2295178516 

16 
Toán 8 

(LV2) 26 

Lop8_toan8_chuong8_canhdieu_dinhliThales_thcsmaok

he2_dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/dinh-li-thales-dao-trong-tam-giac-

2295179156/ 

17 
KHTN 

8  
26 

Lop8_KHTN8_chude9_canhdieu_machdien_thcsmaokhe

2_dongtrieu 
OLM https://olm.vn/chu-de/mach-dien-2201090987 

18 
KHTN 

8 28 

Lop8_KHTN8_chude9_canhdieu_tacdungcuadongdien_t

hcsmaokhe2_dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/tac-dung-cua-dong-dien-

2201092793/ 

19 
Toán 9 

(LV2) 25 

Lop9_toan9_chuong5_canhdieu_Bài tập cuối 

chương5_thcsmaokhe2_dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/on-tap-va-kiem-tra-chuong-v-

2671650738 

20 
Toán 7 

(LV2) 
28,29 

Lop9_congnghe9_Thiết kế mạng điện trong 

nhà_thcsmaokhe2_dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/bai-3-thiet-ke-mang-dien-trong-

nha-2382795630/ 

21 
KHTN 

9 
24 

Lop9 _Khtn9_chude7_sachcanhdieu_bai 

21alkene_thcsmaokhe2_dongtrieu 

Video 

mp4 

https://www.youtube.com/watch?v=UAvmRKPcftc&pp=

ygUTcGhhbiDhu6luZyBldGh5bGVuZQ%3D%3D 

22 
KHTN 

8 
24 

Lop8 _Khtn8_chude1_sachcanhdieu_bai 

7tocdophanungvachatxuctac_thcsmaokhe2_dongtrieu 

Video 

mp4 
https://www.youtube.com/watch?v=NIaQZ-ejR6w 

23 
KHTN 

9 
20,21 

Lop9 _Khtn9_chude7_sachcanhdieu_bai20hydrocarbon 

alkane_thcsmaokhe2_dongtrieu 

Video 

mp4 

https://www.youtube.com/watch?v=DTXT8s-

Fp4Q&pp=ygUmdGhpIG5naGllbSBwaGFuIMO6bmcgY

2jDoXkgY-G7p2EgYnV0YW4%3D 

24 
KHTN 

8 
29,30 

Lop8_Khtn8_chude5_sachcanhdieu_bai22tacdungcuado

ngdien_thcsmaokhe2_dongtrieu 

Video 

mp4 
https://youtu.be/J1VpTpC8Fto?si=Gp5jy2mPrcO1LCU- 

25 
KHTN 

7 
56, 57 

Lop7_khtn7_chude6_sachcanhdieu_bai12_anhsangtiasas

ng_thcsmaokhe2_dongtrieu 

Video 

mp4 
https://www.youtube.com/watch?v=EWy7678r9DQ  

26 
KHTN 

6 
59 

Lop6 _Khtn6_chude8_sachcanhdieu_bai16virus va 

vikhuan _thcsmaokhe2_dongtrieu 

Video 

mp4 
https://youtu.be/k1_CG-Qh-d8?si=10cGqk8EgGG3nwtp 

27 
KHTN 

6 
81 

Lop6_Khtn6_chude8_sachcanhdieu_bai22dadangdongva

t khongxuongsong  _thcsmaokhe2_dongtrieu 

Video 

mp4 

https://youtu.be/uTRurmReFgg?si=dfdSTNOYby2WmiV

8 

28 
KHTN 

6 
81 

Lop6_Khtn6_chude8_sachcanhdieu_bai22dadangdongva

t khongxuongsong  _thcsmaokhe2_dongtrieu 

Video 

mp4 

https://youtu.be/uTRurmReFgg?si=dfdSTNOYby2WmiV

8 

https://www.youtube.com/watch?v=EWy7678r9DQ
https://youtu.be/uTRurmReFgg?si=dfdSTNOYby2WmiV8
https://youtu.be/uTRurmReFgg?si=dfdSTNOYby2WmiV8
https://youtu.be/uTRurmReFgg?si=dfdSTNOYby2WmiV8
https://youtu.be/uTRurmReFgg?si=dfdSTNOYby2WmiV8


29 
KHTN 

9 
30, 31 

Lop9_Khtn9_chude7_sachcanhdieu_bai23ethylicalcohol

_thcsmaokhe2_dongtrieu 

Video 

mp4 
https://youtu.be/zn7G7v343mk  

30 
KHTN 

7 
65,66 

Lop7_Khtn7_chude7_sachcanhdieu_bai14namcham_thc

smaokhe2_dongtrieu 

Video 

mp4 
https://www.youtube.com/watch?v=lu1vks7qnJU 

31 
Tiếng 

Anh 9 
57 

Lop 9_Tieng Anh 9_unit 5_I learn smart world_Lesson 1 

Pronunciation, speaking_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/vocabulary-pronunciation-

2693300982/  

32 
Tiếng 

Anh 9 
55 

Lop 9_Tieng Anh 9_unit 5_I learn smart world_Lesson 1 

Grammar_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/grammar-making-suggestions-

2694159198/  

33 
Tiếng 

Anh 9 
55 

Lop 9_Tieng Anh 9_unit 5_I learn smart world_lesson 

5.1Vocabulary and Reading_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/english-9-unit-5-lesson-11-

vocabulary-and-reading-2987177388 

34 
Tiếng 

Anh 9 
63 

Lon 9_Tieng Anh 9_unit 5_I learn smart 

world_Review_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/english-9-unit-5-review-skills-

2987183343 

35 
Tiếng 

Anh 8 
55 

Lop 8_Tieng Anh 8_unit 5_I learn smart world_lesson 

1.Vocabulary and Reading_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/english-8-unit-5-lesson-

11vocabulary-and-reading-2987211137  

36 
Tiếng 

Anh 8 
59 

Lop 8_Tieng Anh 8_unit 5_I learn smart world_lesson 

2.grammar_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/english-8-unit-5-lesson-

22grammar-2987222488  

37 
Tiếng 

Anh 8  
60 

Lớp 8_Tiếng Anh 8- Unit 5- I learn smart world- Lesson 

2. Pronunciation, practise, 

speaking_thcsmaokhe2.dongtrieu 

Google 
https://wordwall.net/resource/16815929/comparatives-

superlatives  

38 
Tiếng 

Anh 8 
55 

Lớp 8_Tiếng Anh 8- Unit 5- I learn smart world- Lesson 

1. Vocabulary- reading_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/practice-1-vocabulary-

pronunciation-2016934368/  

39 
Tiếng 

Anh 7 
67 

Lớp 7_Tiếng Anh 7- Unit 6- I learn smart world- Lesson 

1.Pronunciation, practise, speaking 

_thcsmaokhe2.dongtrieu 

google 
https://wordwall.net/resource/18658659/have-to-has-to-

speaking  

40 
Tiếng 

Anh 7 
55 

Lớp 7_Tiếng Anh 7- Unit 6- I learn smart world- Lesson 

1.vocabular, reading _thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/practice-1-vocabulary-

pronunciation-2016934368/  

41 
Tiếng 

Anh 7 
46 

Lop 7_Tienganh 7 _Unit 5_ Lesson 

2_thcs.mk2.dongtrieu 
OLM https://olm.vn/chu-de/unit-5-lesson-2-2960275849/  

42 
Tiếng 

Anh 7 
58 Lop 7_Tienganh 7_Unit 6_ Lesson 2_thcs.mk2.dongtrieu OLM https://www.youtube.com/watch?v=QIiDQ8QVmlk  

https://youtu.be/zn7G7v343mk
https://www.youtube.com/watch?v=lu1vks7qnJU
https://olm.vn/chu-de/vocabulary-pronunciation-2693300982/
https://olm.vn/chu-de/vocabulary-pronunciation-2693300982/
https://olm.vn/chu-de/grammar-making-suggestions-2694159198/
https://olm.vn/chu-de/grammar-making-suggestions-2694159198/
https://olm.vn/chu-de/english-9-unit-5-lesson-11-vocabulary-and-reading-2987177388
https://olm.vn/chu-de/english-9-unit-5-lesson-11-vocabulary-and-reading-2987177388
https://olm.vn/chu-de/english-9-unit-5-review-skills-2987183343
https://olm.vn/chu-de/english-9-unit-5-review-skills-2987183343
https://olm.vn/chu-de/english-8-unit-5-lesson-11vocabulary-and-reading-2987211137
https://olm.vn/chu-de/english-8-unit-5-lesson-11vocabulary-and-reading-2987211137
https://olm.vn/chu-de/english-8-unit-5-lesson-22grammar-2987222488
https://olm.vn/chu-de/english-8-unit-5-lesson-22grammar-2987222488
https://wordwall.net/resource/16815929/comparatives-superlatives
https://wordwall.net/resource/16815929/comparatives-superlatives
https://olm.vn/chu-de/practice-1-vocabulary-pronunciation-2016934368/
https://olm.vn/chu-de/practice-1-vocabulary-pronunciation-2016934368/
https://wordwall.net/resource/18658659/have-to-has-to-speaking
https://wordwall.net/resource/18658659/have-to-has-to-speaking
https://olm.vn/chu-de/practice-1-vocabulary-pronunciation-2016934368/
https://olm.vn/chu-de/practice-1-vocabulary-pronunciation-2016934368/
https://olm.vn/chu-de/unit-5-lesson-2-2960275849/
https://www.youtube.com/watch?v=QIiDQ8QVmlk


43 
Tiếng 

Anh 6 
55 

Lop 6_Tieng Anh 6_unit 6_I learn smart world_Lesson 

1_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM https://olm.vn/chu-de/worksheet-week-19-2153889733/  

44 
Tiếng 

Anh 6 
54 

Lop 6_Tieng Anh 6_unit 5_I learn smart 

world_Review_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM https://olm.vn/chu-de/test-for-unit-5-2035608875/  

45 
Tiếng 

Pháp 7 
37 

Lop 7_Tieng phap 7_Chu de 3_Tieng phap_Lecon 11_Le 

Météo_thcsmaokhe2.dongtrieu  
OLM 

https://olm.vn/chu-de/phap-7-chu-de-3-le-meteo-

2878785921 

46 
Tiếng 

Pháp 7 
37 

Lop 7_Tieng phap 7_Chu de 3_Tieng phap_Lecon 11_Le 

Météo_thcsmaokhe2.dongtrieu  
OLM 

https://olm.vn/chu-de/phap-7-cung-co-chu-de-3-le-meteo-

2882027220 

47 
Tiếng 

Pháp 9 
36 

Lop 9_Tieng phap 9_Lecon 7_Tieng phap_Bai 

7_Tableau 21_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM https://olm.vn/chu-de/phap-9-tableau-2155-2884637458 

48 
Tiếng 

Pháp 9 
41 

Lop 9_Tieng phap 9_Lecon 9_Tieng phap_Bai 

9_Situation 63_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/phap-9-lecon-9-situation63-

2884656344 

49 

LS&Đ

L 8 

(Sử) 28 

Bài 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) và 

cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 Video 

https://olm.vn/chu-de/bai-12-chien-tranh-the-gioi-thu-

nhat-1914-1918-va-cach-mang-thang 

-muoi-nga-nam-1917-2988650552 

50 

LS&Đ

L 9 

(Sử) 28 

Bài 13. Việt Nam trong những năm đầu sau Cách mạng 

tháng Tám năm 1945. Video 

https://olm.vn/chu-de/bai-13-viet-nam-trong-nhung-nam-

dau-sau-cach-mang-thang 

-tam-nam-1945-2988656468 

51 
GDĐP 

6 19 Bài 7. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ tỉnh Quảng Ninh Video 

https://olm.vn/chu-de/bai-7-vi-tri-dia-li-pham-vi-lanh-

tho-tinh-quang-ninh-2988665355 

52 
GDĐP 

7 19 Bài 7: Thực hành lịch sử- Tái hiện lịch sử. Video 

https://olm.vn/chu-de/bai-7-thuc-hanh-lich-su-tai-hien-

lich-su-2988668843  

53 
GDĐP 

8 19 

Bài 5: Vịnh Hạ Long với giá trị sinh học, địa chất, địa 

mạo Video 

https://olm.vn/chu-de/bai-5-vinh-ha-long-voi-gia-tri-sinh-

hoc-dia-chat-dia-mao-2988672460 

54 
GDĐP 

9 19 Bài 6: Ngành du lịch của tỉnh Quảng Ninh Video 

https://olm.vn/chu-de/bai-6-nganh-du-lich-cua-tinh-

quang-ninh-2988675907  

55 
Văn 6 68 

Bài 5. Chia sẻ một trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng 

đến Video 
https://www.youtube.com/watch?v=SHIJlmwJEHA  

56 
Văn 6 

73,74,7

5 Bài 6: Thánh Gióng Video 
https://www.youtube.com/watch?v=W7n0A0ei0h4  

57 Văn 6 77.78 Bài 6: Sơn Tinh Thủy Tinh Video https://www.youtube.com/watch?v=6b_ftItlmuQ  

https://olm.vn/chu-de/worksheet-week-19-2153889733/
https://olm.vn/chu-de/test-for-unit-5-2035608875/
https://olm.vn/chu-de/phap-7-chu-de-3-le-meteo-2878785921
https://olm.vn/chu-de/phap-7-chu-de-3-le-meteo-2878785921
https://olm.vn/chu-de/phap-7-cung-co-chu-de-3-le-meteo-2882027220
https://olm.vn/chu-de/phap-7-cung-co-chu-de-3-le-meteo-2882027220
https://olm.vn/chu-de/phap-9-tableau-2155-2884637458
https://olm.vn/chu-de/phap-9-tableau-2155-2884637458
https://olm.vn/chu-de/phap-9-tableau-2155-2884637458
https://olm.vn/chu-de/bai-12-chien-tranh-the-gioi-thu-nhat-1914-1918-va-cach-mang-thang-muoi-nga-nam-1917-2988650552
https://olm.vn/chu-de/bai-12-chien-tranh-the-gioi-thu-nhat-1914-1918-va-cach-mang-thang-muoi-nga-nam-1917-2988650552
https://olm.vn/chu-de/bai-12-chien-tranh-the-gioi-thu-nhat-1914-1918-va-cach-mang-thang-muoi-nga-nam-1917-2988650552
https://olm.vn/chu-de/bai-13-viet-nam-trong-nhung-nam-dau-sau-cach-mang-thang-tam-nam-1945-2988656468
https://olm.vn/chu-de/bai-13-viet-nam-trong-nhung-nam-dau-sau-cach-mang-thang-tam-nam-1945-2988656468
https://olm.vn/chu-de/bai-13-viet-nam-trong-nhung-nam-dau-sau-cach-mang-thang-tam-nam-1945-2988656468
https://olm.vn/chu-de/bai-7-vi-tri-dia-li-pham-vi-lanh-tho-tinh-quang-ninh-2988665355
https://olm.vn/chu-de/bai-7-vi-tri-dia-li-pham-vi-lanh-tho-tinh-quang-ninh-2988665355
https://olm.vn/chu-de/bai-7-thuc-hanh-lich-su-tai-hien-lich-su-2988668843
https://olm.vn/chu-de/bai-7-thuc-hanh-lich-su-tai-hien-lich-su-2988668843
https://olm.vn/chu-de/bai-5-vinh-ha-long-voi-gia-tri-sinh-hoc-dia-chat-dia-mao-2988672460
https://olm.vn/chu-de/bai-5-vinh-ha-long-voi-gia-tri-sinh-hoc-dia-chat-dia-mao-2988672460
https://olm.vn/chu-de/bai-6-nganh-du-lich-cua-tinh-quang-ninh-2988675907
https://olm.vn/chu-de/bai-6-nganh-du-lich-cua-tinh-quang-ninh-2988675907
https://www.youtube.com/watch?v=SHIJlmwJEHA
https://www.youtube.com/watch?v=W7n0A0ei0h4
https://www.youtube.com/watch?v=6b_ftItlmuQ


58 
Văn 7 74 Bài 6: Truyện ngụ ngôn Video 

https://olm.vn/chu-de/van-ban-truyen-ngu-ngon-phan-1-

2140700201 

59 
Văn 7 74 Ếch ngồi đáy giếng Video 

https://olm.vn/chu-de/lop7-nguvan7-chude6-

sachketnoitrithuc-echngoidaygieng-2989816622  

60 
Văn 6 74.75 Thánh Gióng Video 

https://olm.vn/chu-de/lop6-nguvan6-chude6-

sachketnoitrithuc-sontinhthuytinh-2989856518  

61 
Văn 8 

73,74,7

5 Mắt Sói Video 

https://olm.vn/chu-de/lop8-nguvan8-chude5-

sachketnoitrithuc-matsoi-2989891436 

62 
Văn 9 

73,74,7

5 Ba chàng sinh viên   

https://olm.vn/chu-de/lop9-nguvan9-chude6-

ketnoitrithuc-bachangsinhvien-2989947394  

63 

CD7 

19,20,2

1,22 Bài 7: Phòng chống bạo lực học đường 

Power 

point 

https://olm.vn/chu-de/lop7-congdan7-chude7-

sachketnoitrithuc-phongchongbaoluchocduong 

-thcsmaokhe2dongtrieu-2990021892 

64 

CD9 

19,20,2

1,22 Bài 7- Thích ứng với thay đổi 

Power 

point 

https://olm.vn/chu-de/lop9-congdan9-chude7-

sachketnoitrithuc-thichungvoithaydoi 

-thcsmaokhe2dongtrieu-2990256375 

65 

Văn 6 

73,74,7

5 Bài 6: Thánh Gióng Video 

https://olm.vn/chu-de/lop6-nguvan6-chude6-

sachketnoitrithuc-thanhgiong 

-thcsmaokhe2dongtrieu-2991231442 

66 

LS&Đ

L 7 

(Sử) 27.28 Bài 11: Nhà Lý xây dựng và phát triển nước Đại Việt Video 

https://olm.vn/chu-de/nha-ly-xay-dung-va-phat-trien-

nuoc-dai-viet-2991406138 

67 

LS&Đ

L 6 

(Sử) 31.32 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc Video 

https://www.youtube.com/watch?v=BwJHaIoL-TA 

68 

LS&Đ

L 8 

(Địa) 

28,29,3

0,31 

Bài 7: Vai trò của khí hậu và tài nguyên nước đối với sự 

phát triển kinh tế-xã hội của nước ta. Tư liệu 

https://olm.vn/chu-de/dia-8-2992064712/quan-ly 

69 

LS&Đ

L 8 

(Địa) 

32,33,3

4 

Bài 8: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và 

thủy văn Việt Nam Video 

https://olm.vn/chu-de/dia-8-2996469327  

https://olm.vn/chu-de/van-ban-truyen-ngu-ngon-phan-1-2140700201
https://olm.vn/chu-de/van-ban-truyen-ngu-ngon-phan-1-2140700201
https://olm.vn/chu-de/lop7-nguvan7-chude6-sachketnoitrithuc-echngoidaygieng-2989816622
https://olm.vn/chu-de/lop7-nguvan7-chude6-sachketnoitrithuc-echngoidaygieng-2989816622
https://olm.vn/chu-de/lop6-nguvan6-chude6-sachketnoitrithuc-sontinhthuytinh-2989856518
https://olm.vn/chu-de/lop6-nguvan6-chude6-sachketnoitrithuc-sontinhthuytinh-2989856518
https://olm.vn/chu-de/lop8-nguvan8-chude5-sachketnoitrithuc-matsoi-2989891436
https://olm.vn/chu-de/lop8-nguvan8-chude5-sachketnoitrithuc-matsoi-2989891436
https://olm.vn/chu-de/lop9-nguvan9-chude6-ketnoitrithuc-bachangsinhvien-2989947394
https://olm.vn/chu-de/lop9-nguvan9-chude6-ketnoitrithuc-bachangsinhvien-2989947394
https://olm.vn/chu-de/lop7-congdan7-chude7-sachketnoitrithuc-phongchongbaoluchocduong-thcsmaokhe2dongtrieu-2990021892
https://olm.vn/chu-de/lop7-congdan7-chude7-sachketnoitrithuc-phongchongbaoluchocduong-thcsmaokhe2dongtrieu-2990021892
https://olm.vn/chu-de/lop7-congdan7-chude7-sachketnoitrithuc-phongchongbaoluchocduong-thcsmaokhe2dongtrieu-2990021892
https://olm.vn/chu-de/lop9-congdan9-chude7-sachketnoitrithuc-thichungvoithaydoi-thcsmaokhe2dongtrieu-2990256375
https://olm.vn/chu-de/lop9-congdan9-chude7-sachketnoitrithuc-thichungvoithaydoi-thcsmaokhe2dongtrieu-2990256375
https://olm.vn/chu-de/lop9-congdan9-chude7-sachketnoitrithuc-thichungvoithaydoi-thcsmaokhe2dongtrieu-2990256375
https://olm.vn/chu-de/lop6-nguvan6-chude6-sachketnoitrithuc-thanhgiong-thcsmaokhe2dongtrieu-2991231442
https://olm.vn/chu-de/lop6-nguvan6-chude6-sachketnoitrithuc-thanhgiong-thcsmaokhe2dongtrieu-2991231442
https://olm.vn/chu-de/lop6-nguvan6-chude6-sachketnoitrithuc-thanhgiong-thcsmaokhe2dongtrieu-2991231442
https://olm.vn/chu-de/nha-ly-xay-dung-va-phat-trien-nuoc-dai-viet-2991406138
https://olm.vn/chu-de/nha-ly-xay-dung-va-phat-trien-nuoc-dai-viet-2991406138
https://www.youtube.com/watch?v=BwJHaIoL-TA
https://olm.vn/chu-de/dia-8-2992064712/quan-ly
https://olm.vn/chu-de/dia-8-2996469327


70 
HDTN 

8 38.39 Bài 4: Tự chủ trong các mối quan hệ Video 

https://olm.vn/chu-de/hoat-dong-trai-nghiem-lop-8-

3004356239 

71 
HDĐT

N 8 40.41 Bài 4: Tự chủ trong các mối quan hệ video 

https://olm.vn/chu-de/hoat-dong-trai-nghiem-8-

3004370768 

72 

LS&Đ

L 7 

(Sử)   

Hướng dẫn tính toán làm bài tập trong dạy học Địa Lí 

THCS     

73 
Văn 8 74.75 Bài 6-Mắt Sói 

Power 

point 
https://olm.vn/chu-de/ngu-van-8-3004453936  

74 
Văn 8 

77,78,7

9 Lặng lẽ Sa Pa 

Power 

point 
https://olm.vn/chu-de/ngu-van-8-3004460995  

75 
Văn 9 76 

Thực hành tiếng Việt: Các kiểu câu ghép và phương tiện 

nối các câu ghép 

Power 

point 

https://olm.vn/chu-de/lop-9-van-9-kntt-chu-de-6-th-tieng-

viet-62-3004536277  

76 

Văn 7 73 

Lop7_Nguvan_Chude6_Sachkntt__Văn bản 1 

Deocaygiuaduong_thcsmạokhe2.dongtrieu. 

Power 

point 

https://olm.vn/chu-de/lop7-nguvan-chude6-sachkntt-van-

ban-1-deocaygiuaduong- 

thcsmaokhe2dongtrieu-3004600614 

77 

Văn 7 74 

Lop7_Nguvan_Chude6_Sachkntt__Văn bản 

Echngoidaygieng_thcsmạokhe2.dongtrieu. 

Power 

point 

https://olm.vn/chu-de/lop7-nguvan-chude6-sachkntt-

vanban3-echngoidaygieng- 

thcsmaokhe2dongtrieu-3004596592 

79 
Văn 8 76 Thực hành tiếng Việt: trợ từ 

Power 

point 

https://olm.vn/chu-de/lop-8-van-8-kntt-chu-de-6-th-tieng-

viet-61-3004583789  

80 Toán 6 56 
Lop6_Toan6_Chuong4_Canhdieu_ThuthapBieudienPha

ntichvaXulidulieuthcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/thu-thap-to-chuc-phan-tich-va-xu-

li-du-lieu-1077331 

81 Toán 6 57 
Lop6_Toan6_Chuong4_Canhdieu_ThuthapBieudienPha

ntichvaXulidulieuthcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/bang-thong-ke-va-bieu-do-tranh-

1412547 

82 Toán 9 29 

Lop9_Toan9_Chuong8_Canhdieu_Đường tròn ngoại tiếp 

tam giác. Đường tròn nội tiếp tam 

giác_thcsmaokhe2.dongtrieu 

OLM 
https://olm.vn/chu-de/duong-tron-ngoai-tiep-tam-giac-

duong-tron-noi-tiep-tam-giac-2995871165  

83 Toán 9 54 
Lop9_Toan9_Chuong8_Canhdieu_tan so tan so tuong 

doi_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/phieu-bai-tap-tuan-bang-bieu-do-

tan-so-3000273155  

84 Tin 6 
19 

Lop6_Tin6_Chude4_KNTT_Antoanthongtintreninternet

_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/bai-9-an-toan-thong-tin-tren-

internet-2342105642  

https://olm.vn/chu-de/hoat-dong-trai-nghiem-lop-8-3004356239
https://olm.vn/chu-de/hoat-dong-trai-nghiem-lop-8-3004356239
https://olm.vn/chu-de/hoat-dong-trai-nghiem-8-3004370768
https://olm.vn/chu-de/hoat-dong-trai-nghiem-8-3004370768
https://olm.vn/chu-de/ngu-van-8-3004453936
https://olm.vn/chu-de/ngu-van-8-3004460995
https://olm.vn/chu-de/lop-9-van-9-kntt-chu-de-6-th-tieng-viet-62-3004536277
https://olm.vn/chu-de/lop-9-van-9-kntt-chu-de-6-th-tieng-viet-62-3004536277
https://olm.vn/chu-de/lop7-nguvan-chude6-sachkntt-van-ban-1-deocaygiuaduong-thcsmaokhe2dongtrieu-3004600614
https://olm.vn/chu-de/lop7-nguvan-chude6-sachkntt-van-ban-1-deocaygiuaduong-thcsmaokhe2dongtrieu-3004600614
https://olm.vn/chu-de/lop7-nguvan-chude6-sachkntt-van-ban-1-deocaygiuaduong-thcsmaokhe2dongtrieu-3004600614
https://olm.vn/chu-de/lop7-nguvan-chude6-sachkntt-vanban3-echngoidaygieng-thcsmaokhe2dongtrieu-3004596592
https://olm.vn/chu-de/lop7-nguvan-chude6-sachkntt-vanban3-echngoidaygieng-thcsmaokhe2dongtrieu-3004596592
https://olm.vn/chu-de/lop7-nguvan-chude6-sachkntt-vanban3-echngoidaygieng-thcsmaokhe2dongtrieu-3004596592
https://olm.vn/chu-de/lop-8-van-8-kntt-chu-de-6-th-tieng-viet-61-3004583789
https://olm.vn/chu-de/lop-8-van-8-kntt-chu-de-6-th-tieng-viet-61-3004583789
https://olm.vn/chu-de/thu-thap-to-chuc-phan-tich-va-xu-li-du-lieu-1077331
https://olm.vn/chu-de/thu-thap-to-chuc-phan-tich-va-xu-li-du-lieu-1077331
https://olm.vn/chu-de/bang-thong-ke-va-bieu-do-tranh-1412547
https://olm.vn/chu-de/bang-thong-ke-va-bieu-do-tranh-1412547
https://olm.vn/chu-de/duong-tron-ngoai-tiep-tam-giac-duong-tron-noi-tiep-tam-giac-2995871165
https://olm.vn/chu-de/duong-tron-ngoai-tiep-tam-giac-duong-tron-noi-tiep-tam-giac-2995871165
https://olm.vn/chu-de/phieu-bai-tap-tuan-bang-bieu-do-tan-so-3000273155
https://olm.vn/chu-de/phieu-bai-tap-tuan-bang-bieu-do-tan-so-3000273155
https://olm.vn/chu-de/bai-9-an-toan-thong-tin-tren-internet-2342105642
https://olm.vn/chu-de/bai-9-an-toan-thong-tin-tren-internet-2342105642


85 Tin 6 
20 

Lop6_Tin6_Chude5_KNTT_Sodotuduy_thcsmaokhe2.d

ongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/huong-ve-so-do-tu-duy-tren-

imindmap-10-2998905511 

86 Tin 7 
18 

Lop7_Tin7_Chude4_KNTT_Trinhbaybangtinh_thcsmao

khe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-trac-nghiem-2314766337 

87 Tin 7 
19 

Lop7_Tin7_Chude4_KNTT_Hoanthienbangtinh_thcsma

okhe2.dongtrieu OLM https://olm.vn/chu-de/ly-thuyet-2306193418  

88 

Tin 9 15 

Lop9_Tin9_Chude3_ 

Ketnoitrithuc_SudunghamCountif_thcsmaokhe2.dongtrie

u OLM https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-2449814153  

89 
Tin 9 16 

Lop9_Tin9_Chude3_ 

Ketnoitrithuc_SudunghamSumif_thcsmaokhe2.dongtrieu OLM https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-2503796297  

90 Công 

nghệ 6 15.16 

Lop6_Congnghe6_Chuong2_ 

Ketnoitrithuc_Trangphuctrongdoisong_thcsmaokhe2.don

gtrieu OLM 

https://olm.vn/chu-de/bai-7-trang-phuc-trong-doi-song-

2395015350 

91 
Công 

nghệ 7 
20 

Lop7-

Congnghe7_Chuong3_Ketnoitrithucvoicuocsong_Bai9.G

ioithieuvechannuoi_thcsmaokhe.dongtrieu 

OLM 
https://olm.vn/chu-de/bai-9-gioi-thieu-ve-chan-nuoi-

2332265959 

92 
Công 

nghệ 7 
22 

Lop7-

Congnghe7_Chuong3_Ketnoitrithucvoicuocsong_Bai10.

Nuoiduongvachámocvatnuoi_thcsMaoKhe2.dongtrieu 

OLM 
https://olm.vn/chu-de/bai-10-cham-soc-nuoi-duong-vat-

nuoi-2324343252 

93 
Công 

nghệ 9 
30 

Lop9_Congnghe9_Bai3_ Ketnoitrithuc_Thiet ke mang 

dien trong nha_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/bai-3-thiet-ke-mang-dien-trong-

nha-2988988302  

94 

Nghệ 

thuật 

(MT) 7 

19 
Lop7_Mithuat7_Sachcanhdieu_Bai9.Mười hai con 

giáp_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/lop7-amnhac7-ketnoitrithuc-

chude4-tiet14-hochatbailikeochai-2989872489  

95 

Nghệ 

thuật 

(ÂN) 6 

14 
Lop6_amnhac6__ketnoitrithuc_tiet14_thuongthucamnha

c 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/lop6-amnhac6-ketnoitrithuc-tiet14-

thuongthucamnhac-2989863494 

96 

Nghệ 

thuật 

(ÂN) 7 

14 Lop7_amnhac7__ketnoitrithuc_tiet14_chude4_likeochai OLM 
https://olm.vn/chu-de/lop7-amnhac7-ketnoitrithuc-

chude4-tiet14-hochatbailikeochai-2989872489  

https://olm.vn/chu-de/huong-ve-so-do-tu-duy-tren-imindmap-10-2998905511
https://olm.vn/chu-de/huong-ve-so-do-tu-duy-tren-imindmap-10-2998905511
https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-trac-nghiem-2314766337
https://olm.vn/chu-de/ly-thuyet-2306193418
https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-2449814153
https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-2503796297
https://olm.vn/chu-de/bai-7-trang-phuc-trong-doi-song-2395015350
https://olm.vn/chu-de/bai-7-trang-phuc-trong-doi-song-2395015350
https://olm.vn/chu-de/bai-9-gioi-thieu-ve-chan-nuoi-2332265959
https://olm.vn/chu-de/bai-9-gioi-thieu-ve-chan-nuoi-2332265959
https://olm.vn/chu-de/bai-10-cham-soc-nuoi-duong-vat-nuoi-2324343252
https://olm.vn/chu-de/bai-10-cham-soc-nuoi-duong-vat-nuoi-2324343252
https://olm.vn/chu-de/bai-3-thiet-ke-mang-dien-trong-nha-2988988302
https://olm.vn/chu-de/bai-3-thiet-ke-mang-dien-trong-nha-2988988302
https://olm.vn/chu-de/lop7-amnhac7-ketnoitrithuc-chude4-tiet14-hochatbailikeochai-2989872489
https://olm.vn/chu-de/lop7-amnhac7-ketnoitrithuc-chude4-tiet14-hochatbailikeochai-2989872489
https://olm.vn/chu-de/lop6-amnhac6-ketnoitrithuc-tiet14-thuongthucamnhac-2989863494
https://olm.vn/chu-de/lop6-amnhac6-ketnoitrithuc-tiet14-thuongthucamnhac-2989863494
https://olm.vn/chu-de/lop7-amnhac7-ketnoitrithuc-chude4-tiet14-hochatbailikeochai-2989872489
https://olm.vn/chu-de/lop7-amnhac7-ketnoitrithuc-chude4-tiet14-hochatbailikeochai-2989872489


97 

Nghệ 

thuật 

(MT6) 

19 
Lop6_Mithuat6_Sachcanhdieu_Bai10.Biển đảo quê 

hương_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/mt6-bai-10-chu-de-que-huong-tuoi-

dep-quan-sat-video 

-ve-tranh-bien-dao-que-huong-2989592883  

98 

Nghệ 

thuật 

(MT8) 

19 
Lop8_Mithuat8_Sachcanhdieu_Bai9.Vẽ mẫu có dạng 

khối trụ và khối cầu_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/mt8-bai-9-quan-sat-video-ve-mau-

co-dang-khoi-tru-va-khoi-cau-2989932902 
 

99 

Nghệ 

thuật 

(AN8) 15 

Lop8_amnhac8__ketnoitrithuc_tiet15 nhaccugiadieu OLM https://olm.vn/chu-de/lop8-amnhac8-ketnoitrithuc-tiet15-

nhaccuthehiengiai-dieu-2989829445 

10

0 

Nghệ 

thuật 

(MT9) 

21 
Lop6_Mithuat6_Sachcanhdieu_Bai10.Biển đảo quê 

hương_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/mt-chu-de-nghe-thuat-duong-dai-

bai-9-quan-sat-video-ve-tranh 

-bo-cuc-mau-sac-mo-phong-theo-phong-cach-truu-tuong-

hinh-hoc-2989945780/  

10

1 

Nghệ 

thuật 

(MT9) 

21 
Lop9_Mithuat9_Sachcanhdieu_Bai10.Tìmhiểunghệ thuật 

đương đại Việt Nam_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/mt9-bai-10-quan-sat-video-cach-

ve-tranh-2989957860 
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https://olm.vn/chu-de/mt6-bai-10-chu-de-que-huong-tuoi-dep-quan-sat-video-ve-tranh-bien-dao-que-huong-2989592883
https://olm.vn/chu-de/mt8-bai-9-quan-sat-video-ve-mau-co-dang-khoi-tru-va-khoi-cau-2989932902
https://olm.vn/chu-de/mt8-bai-9-quan-sat-video-ve-mau-co-dang-khoi-tru-va-khoi-cau-2989932902
https://olm.vn/chu-de/lop8-amnhac8-ketnoitrithuc-tiet15-nhaccuthehiengiai-dieu-2989829445
https://olm.vn/chu-de/lop8-amnhac8-ketnoitrithuc-tiet15-nhaccuthehiengiai-dieu-2989829445
https://olm.vn/chu-de/mt-chu-de-nghe-thuat-duong-dai-bai-9-quan-sat-video-ve-tranh-bo-cuc-mau-sac-mo-phong-theo-phong-cach-truu-tuong-hinh-hoc-2989945780/
https://olm.vn/chu-de/mt-chu-de-nghe-thuat-duong-dai-bai-9-quan-sat-video-ve-tranh-bo-cuc-mau-sac-mo-phong-theo-phong-cach-truu-tuong-hinh-hoc-2989945780/
https://olm.vn/chu-de/mt-chu-de-nghe-thuat-duong-dai-bai-9-quan-sat-video-ve-tranh-bo-cuc-mau-sac-mo-phong-theo-phong-cach-truu-tuong-hinh-hoc-2989945780/
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https://olm.vn/chu-de/mt9-bai-10-quan-sat-video-cach-ve-tranh-2989957860
https://olm.vn/chu-de/mt9-bai-10-quan-sat-video-cach-ve-tranh-2989957860
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